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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt đạt 5.422 VNĐ/kg, giảm 1.031 VNĐ/kg 

so với tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 41.866 VNĐ/kg, tăng 2.790 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 30.487 VNĐ/kg, tăng 2.812 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 15.108 VNĐ/kg, tăng 151 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 35.703 VNĐ/kg, giảm 483 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá xoài trung bình đạt 47.141 VNĐ/kg, giảm 2.656 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 04/04-10/04/2024: 1 CNY= 3.319,79VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  

trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Tỏi Xoài

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá cải thảo, tỏi, xoài giảm; 

giá chuối, gừng, lê tăng so 

với tuần trước; 

❖ 6.000 cây táo giống Trung 

Quốc đã được xuất khẩu 

sang Uzbekistan; 

❖ Trung Quốc mở cửa thị 

trường cho dứa tươi Sri 

Lanka; 

❖ Sản lượng sầu riêng của 

Nonthaburi (Thái Lan) đã bị 

giảm 90%; 

❖ Nga cho phép nhập khẩu 

miễn thuế tới 100.000 tấn cà 

chua đến ngày 31/5; 

❖ Tồn kho táo châu Âu trong 

tháng 3 thấp hơn 2,2% so với 

cùng kỳ năm 2023; 

ĐIỂM TIN 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  

Ngày 24/3, 6.000 cây giống táo xanh thuộc 11 

giống táo chất lượng cao của tỉnh Thiểm Tây đã 

được xuất khẩu sang Uzbekistan. Phía Trung 

Quốc sẽ cử một đội kỹ thuật chuyên nghiệp đến 

Uzbekistan để hướng dẫn toàn bộ quy trình trồng 

trọt và cung cấp dịch vụ quản lý kỹ thuật dài hạn. 

[2]  

Ngày 1/4, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ban 

hành thông báo về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối 

với việc nhập khẩu dứa tươi từ Sri Lanka, cho 

phép nhập khẩu dứa tươi từ Sri Lanka đáp ứng 

các yêu cầu liên quan. Sri Lanka phải tiến hành 

kiểm tra lấy mẫu với tỷ lệ 2% mỗi lô dứa đối với 

mỗi lô dứa xuất khẩu sang Trung Quốc. Nếu 

không có vấn đề kiểm dịch thực vật nào xảy ra 

trong vòng hai năm, tỷ lệ kiểm tra lấy mẫu có thể 

giảm xuống 1%. [3]  

Thái Lan 

Theo truyền thông Thái Lan đưa tin, sản lượng 

sầu riêng Nonthaburi năm nay giảm mạnh, chỉ 

còn khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Thời 

tiết khắc nghiệt và biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng 

đến việc ra hoa sầu riêng, khiến một số lượng lớn 

cây sầu riêng không nở hoa hoặc rụng hoa sớm. 

[4]  

Philippines  

Chính phủ Philippines đang điều chỉnh các biện 

pháp khuyến khích tài chính cho ngành chuối địa 

phương để đón đầu hiệp định thương mại tự do 

(FTA) với Hàn Quốc có hiệu lực trong năm nay. 

Mức thuế nhập khẩu 30% hiện áp dụng đối với 

chuối xuất khẩu của Philippines sang Hàn Quốc 

sẽ được giảm hàng năm với mức độ bằng nhau 

cho đến khi trở về 0 vào năm thứ 5 FTA có hiệu 

lực. [5]  

Nga 

Chính phủ Nga đã thông qua nghị quyết miễn 

thuế hải quan đối với 100.000 tấn cà chua nhập 

khẩu cho đến ngày 31/5/2024. Quyết định này 

nhằm đảm bảo mức giá ổn định cho mặt hàng cà 

tại thị trường nội địa. Chính sách này áp dụng cho 

nhập khẩu cà chua cỡ vừa và lớn, không bao gồm 

các giống có gân, thon dài và cà chua anh đào. 

Theo Rosstat, tính đến ngày 25/3, giá cà chua tại 

Nga đã tăng 20,4% kể từ đầu năm. [6]  

Châu Âu 

Theo Hiệp hội Táo và Lê Thế giới (WAPA), tồn 

kho táo và lê ở châu Âu vào ngày 1/3 lần lượt đạt 

623.621 tấn và 85.840 tấn, lần lượt giảm 2,2% và 

tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2023.  

Tồn kho táo của EU giảm chủ yếu ở các giống táo 

như: Idared (giảm 26,1%), Jonagold (giảm 

11,5%), Fuji (giảm 8,1%), Granny Smith (giảm 

23%) và Red Jonaprince (giảm 24,2%).  

Tồn kho lê của EU tăng do một số giống tăng như: 

Conference (tăng 7%) và Rocha (tăng 23%). [7]  

Hoa Kỳ 

Theo WAPA, tồn kho táo và lê ở Hoa Kỳ vào ngày 

1/3 lần lượt đạt 265.219 tấn và 36.433 tấn, lần 

lượt tăng 35% và 16,5% so với cùng kỳ năm 

2023. Tồn kho táo tăng cao do một số loại tăng 

như Fuji (tăng 12,6%), Golden Delicious (tăng 

42%)) và Granny Smith (tăng 60,8%). Các giống 

lê tăng là Bosc (tăng 230,4%) và Red Anjou (tăng 

24,9%). [7] 

 

 

 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]: http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]: https://guojiguoshu.com/article/9067 

[3]: https://guojiguoshu.com/article/9066 

[4]: https://guojiguoshu.com/article/9074 

[5]:https://business.inquirer.net/452555/ph-

government-tweaking-incentives-for-banana-

industry 

[6]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96

14398/russian-government-approves-duty-free-

import-of-up-to-100-000-tons-of-tomatoes-until-

may-31/ 

[7]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96

14420/european-apple-stocks-in-march-2-2-

lower-compared-to-2023/ 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 

http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html
https://guojiguoshu.com/article/9067
https://guojiguoshu.com/article/9066
https://guojiguoshu.com/article/9074
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 30.500 VNĐ/kg, tăng 500 VNĐ/kg 

so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 8.917 VNĐ/kg, tăng 83 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 142.000 VNĐ/kg, tăng 

2.000 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 22.000 VNĐ/kg, giảm 667 

VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá cà chua trung bình đạt 19.250 VNĐ/kg, giảm 500 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Tình hình xuất khẩu rau quả qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 31/03/2024, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 304 xe, trong đó xe chở hoa quả là 

248 xe, mặt hàng khác là 56 xe. Cụ thể: (i) tồn 60 xe tại cửa khẩu Quốc 

tế Hữu Nghị, trong đó có 21 xe hoa quả; (ii) tồn 239 xe tại cửa khẩu 

phụ Tân Thanh, trong đó có 227 xe hoa quả đều được chở bằng 

container lạnh; (iii) tồn 05 xe tại cửa khẩu chính Chi Ma là các mặt 

hàng khác; (iv) không có xe tồn tại cửa khẩu phụ Cốc Nam, cửa khẩu 

phụ Nà Nưa và cửa khẩu phụ Na Hình. [2]    
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) Thanh long ruột trắng

Cà chua

❖ Giá thanh long ruột trắng, 

cà chua giảm; giá xoài Cát 

Chu,  dưa hấu, sầu riêng 

Ri6 (loại đẹp) tăng so với 

tuần trước; 

❖ Theo Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, tính đến 20h00 

ngày 31/03/2024, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh là 304 xe, trong đó 

có 248 xe chở hoa quả; 

❖ Rau quả nhiều cơ hội lập kỷ 

lục xuất khẩu 6 tỷ USD; 

❖ Sản lượng vải thiều của 

Bắc Giang năm nay có nguy 

cơ giảm 50%; 

❖ An Giang đẩy mạnh xuất 

khẩu trái cây sang các thị 

trường yêu cầu cao; 

ĐIỂM TIN 
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Xuất khẩu 

Theo Tổng cục Thống kê, trong Quý I/2024, cùng 

với sự phục hồi của thị trường thế giới, các đơn 

hàng xuất khẩu gia tăng nên hoạt động xuất nhập 

khẩu hàng hóa của Việt Nam có nhiều khởi sắc, 

trong đó mặt hàng rau quả tăng 25,8% so với cùng 

kỳ năm trước. Như vậy, lần đầu tiên ngay trong 

Quý I, xuất khẩu rau quả đã vượt ngưỡng 1 tỷ USD 

(1,23 tỷ USD). Điều đáng chú ý, dư địa để rau quả 

Việt Nam cán mốc kỷ lục 6 tỷ USD còn rất nhiều. 

Theo đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam 

(Vinafruit), đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu 

rau quả vẫn là sầu riêng. Theo số liệu của Tổng 

cục Hải quan Trung Quốc, trong 2 tháng đầu năm, 

Trung Quốc đã nhập khẩu 53.110 tấn sầu riêng 

tươi, với trị giá 283,6 triệu USD. Trong đó, nhập 

khẩu của Việt Nam 32.750 tấn, trị giá 161 triệu 

USD, tăng gấp 2,4 lần về về lượng so với cùng kỳ 

năm ngoái. Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để 

vươn lên vị trí số 1 về xuất khẩu sầu riêng vào thị 

trường Trung Quốc, khi đưa thị phần sầu riêng Việt 

Nam tại thị trường này từ mức 32% của năm 2023 

tăng lên mức 57%.  

Đại diện Vinafruit cho rằng, nếu mở cửa thị trường 

thành công cho sầu riêng đông lạnh và dừa tươi, 

chỉ cần mỗi loại đem về khoảng 300 triệu USD, 

vượt 6 tỷ USD hoàn toàn nằm trong tầm tay của 

xuất khẩu rau quả. [3]  

Bắc Giang  

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc 

Giang, tỉnh có 30.000 ha vải, mỗi năm thu 200.000 

tấn. Tuy nhiên, năm nay sản lượng dự tính giảm 

50% xuống còn 100.000 tấn, trong đó một nửa là 

vải sớm. Nguyên nhân là do thời tiết năm nay tại 

Bắc Giang bất ổn khiến tỷ lệ vải thiều ra hoa thấp.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Giang 

đang theo dõi sát các vùng trồng, hướng dẫn kỹ 

thuật giúp người trồng nâng cao chất lượng để khi 

thu hoạch sản phẩm được bán với giá cao. Ngoài 

ra, đơn vị cũng đang phối hợp với cơ quan liên 

quan tìm thị trường xuất khẩu để bà con có đầu ra 

tốt. [4]  

An Giang 

Tỉnh An Giang đang tập trung phát triển sản xuất 

cây ăn trái chủ lực theo vùng chuyên canh tập 

trung; tổ chức lại sản xuất theo hướng tiên tiến, 

hiện đại theo yêu cầu thị trường, hướng tới đưa trái  

 

 

cây An Giang xuất khẩu sang các thị trường có yêu 

cầu cao. 

Năm 2024, An Giang dự kiến chuyển đổi diện tích 

lúa sản xuất kém hiệu quả sang trồng các loại cây 

ăn trái chủ lực, xây dựng vùng chuyên canh cây ăn 

trái tập trung trên địa bàn tỉnh với quy mô trên 

10.000 ha. Tỉnh tập trung phát triển, hình thành 

vùng sản xuất chuyên canh cây ăn trái tập trung 

gồm xoài, chuối cấy mô, sầu riêng, nhãn, cây có 

múi phân bố trên địa bàn 33 xã, phường thị trấn tại 

8 huyện, thành, thị xã.  

Đến năm 2025, An Giang phấn đấu cấp mới 225 

mã số vùng trồng cho vùng sản xuất chuyên canh 

cây ăn trái với diện tích gần 4.100 ha, đáp ứng yêu 

cầu của thị trường xuất khẩu. Tỉnh cũng đẩy mạnh 

cấp chứng nhận diện tích cây ăn trái trong vùng 

chuyên canh thực hành sản xuất theo tiêu chuẩn 

VietGAP, GlobalGAP... 

Hải Dương 

Thành phố Chí Linh vừa phối hợp Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Hải Dương tập huấn quy trình cấp và 

quản lý, duy trì mã số vùng trồng đối với vùng trồng 

nhãn quả, và quy trình thu hoạch, sơ chế, đóng gói 

quả nhãn xuất khẩu. Trên 200 người tham gia tập 

huấn là đại diện các hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp, cán bộ khuyến nông, các hộ trồng nhãn 

xuất khẩu. Người tham gia tập huấn được phổ biến 

các quy định chung về kiểm dịch thực vật, kiểm 

soát an toàn thực phẩm của các nước nhập khẩu 

quả nhãn tươi; hướng dẫn cách ghi nhật ký canh 

tác; sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật an 

toàn, hiệu quả. 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL, Sơn La và Hà Nội 

[2]: https://stttt.langson.gov.vn/node/127603 

[3]:https://nongnghiep.vn/tri-thuc-nong-dan/rau-
qua-nhieu-co-hoi-lap-ky-luc-xuat-khau-6-ty-usd-
d381312.html 

[4]:https://vnexpress.net/bac-giang-nguy-co-giam-
mot-nua-san-luong-vai-thieu-4727831.html 

[5]:https://www.vietnamplus.vn/an-giang-day-
manh-xuat-khau-trai-cay-sang-cac-thi-truong-yeu-
cau-cao-post937807.vnp 

[6]:https://baohaiduong.vn/chi-linh-duy-tri-31-ma-
so-vung-trong-nhan-377403.html 
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Trang 5 
 

Bản tin số 12 (08.04.2024) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài Cát Chu             30.000          30.500               500  

An Giang                 25.000              25.000                      

Đồng Tháp                 20.000              25.000            5.000  

Vĩnh Long                 50.000              50.000                      

Tiền Giang                 25.000              22.000           -3.000 

Dưa hấu                8.833            8.917                 83  

Cần Thơ                   8.000                8.000                     

Đồng Tháp                 10.000              10.000                      

Vĩnh Long                   7.000                7.000                      

Tiền Giang                 12.000              11.500              -500 

Bến Tre                   7.000                7.000                      

Hậu Giang                   9.000              10.000            1.000  

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp)           140.000        142.000            2.000  

Cần Thơ               160.000            160.000                      

Đồng Tháp               150.000            160.000          10.000  

Tiền Giang               130.000            128.000           -2.000 

Vĩnh Long               120.000            120.000                      

Thanh long ruột trắng             22.667          22.000              -667 

Long An                 15.000              13.000           -2.000 

Vĩnh Long                 21.000              21.000                      

Tiền Giang                 32.000              32.000                      

Cà chua             19.750          19.250              -500 

Cà Mau 25.000 24.000          -1.000 

Tiền Giang 14.500 14.500                     

 


